
Đăk Glei

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                14                   15                16 17 18 19 20 21

TỔNG SỐ          819,644            469,178         53,930         53,930           240,052         71,500         121,248         47,304         29,624         10,900           9,420           9,304 

A DỰ ÁN/NHIỆM VỤ CHUYỂN VỀ CẤP TỈNH                    -                        -                   -                   -                       -                   -                      -                   -             6,750                 -             6,750                 -   

1
Thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản 

lý đất đai …

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

 Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

                    -             6,750           6,750 

Bao gồm giao tăng 

thu; thực hiện theo 

tiến độ nguồn thu

B
 DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN, XÃ (CŨ) LÀM CHỦ ĐẦU 

TƯ CHUYỂN VỀ CẤP XÃ (MỚI) 
                      -                         -            819,644            469,178         53,930         53,930           237,562         71,148         121,248         45,166         22,774         10,800           2,670           9,304 HTMT

I UBND xã Ngọc Linh -                   -                   92,748          18,797             8,135         8,135         27,095            12,418       458               14,219       2,000         -             -             2,000         

- Dự án khởi công giai đoạn 2021-2025                       -                         -              92,748              18,797           8,135           8,135             27,095         12,418                 458         14,219           2,000                 -                   -             2,000 

1

Đầu tư CSHT vùng ATK Kon Tum - Đăk Glei: Tiểu dư án 

2: Đường GT từ làng Mô Bo đi làng Tu Chiêu A xã Mường 

Hoong và đường GT từ làng Lê Vân đi làng Tân Rát 2 xã 

Ngọc Linh

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã 

Ngọc Linh 
C

 Xã Mường 

Hoong, xã Ngọc 

Linh 

2020-2023
278; 

31/10/2016
           34,969                3,387           8,135           8,135                   500              500                 -   Đã QTDAHT

2 Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Ngọc Linh

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã 

Ngọc Linh 
C  Xã Ngọc Linh 2022-2024

01; 

29/01/2021
             8,000                8,000             14,561           7,061           7,500                 -   Đã QTDAHT

3 Trường PTDTBT THCS Ngọc Linh  

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã 

Ngọc Linh 
C  Xã Ngọc Linh 2021

2495; 

15/12/2020
             1,500                1,500               1,500           1,500                 -   Đã QTDAHT

4  Trường Tiểu học Mường Hoong ( điểm trường chính)

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã 

Ngọc Linh 
C

 Xã Mường 

Hoong 
2021

934;22/10/2

021
             1,500                1,500               1,449           1,449                 -   Đã QTDAHT

5 Cầu tràn thôn cung Rang xã Ngọc Linh

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã 

Ngọc Linh 
C  Xã Ngọc Linh 2024

873,

14/11/2023
                510                    510                 -                     408              408                 -   Đã QTDAHT

6
Hỗ trợ phát triển sản xuất Hợp tác xã nông nghiệp và dược 

liệu Mường Hoong

UBND xã Mường 

Hoong

 UBND xã 

Ngọc Linh 
C

 Xã Mường 

Hoong 
2023-2024

975;

11/12/2023
                750                    750                   750              750                 -   Chưa QTDAHT

7
Hỗ trợ phát triển sản xuất hợp tác xã nông lâm nghiệp và 

dược liệu Ngọc Linh

UBND xã Ngọc 

Linh

 UBND xã 

Ngọc Linh 
C  Xã Ngọc Linh 2023-2024

986;

11/12/2023
                750                    750                   750              750                 -   Chưa QTDAHT

8 Trường PTDTBT THCS xã Ngọc Linh

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã 

Ngọc Linh 
C  Xã Ngọc Linh 2021

2495; 

15/12/2020
             2,000                2,000                   458                 -                   458                 -   Đã QTDAHT

9
Đường GTNT từ đường Ngọc Hoàng-Măng Bút đi thôn 

Đăk Nai xã Ngọc Linh

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã 

Ngọc Linh 
C  Xã Ngọc Linh 2024

575; 

29/5/2024
             2,100               2,100                 -             2,100                 -   

Đang thực hiện dở 

dang

10
Sửa chữa đường giao thông từ thôn Làng Mới đi thôn Ngọc 

Nang xã Mường Hoong

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã 

Ngọc Linh 
C

 Xã Mường 

Hoong 
2024

576; 

29/5/2024
             2,100               2,100                 -             2,100                 -   Đã QTDAHT

Địa điểm thực 

hiện theo 

quyết định 

đầu tư

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Tổng số 

(các nguồn 

vốn)Ngân sách 

huyện 

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết 

định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí đến 

hết năm 2020

Trong đó:

Ngân sách 

cấp huyện

Kế hoạch vốn năm 2025Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án 

Chủ đầu tư theo 

quyết định đầu 

tư/quyết định 

giao chủ đầu tư 

Chủ đầu tư 

điều chỉnh (**)

Nhóm dự 

án (A, B, 

C)

PHỤ LỤC 3.18

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN (CHUYỂN VỀ CẤP TỈNH, CẤP XÃ)

Đơn vị bàn giao: UBND huyện Đăk Glei (trước sắp xếp)

(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

 Vốn tỉnh 

phân cấp 

 Tiền thu sử 

dụng đất 

 Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…) 

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ghi chúTổng số 

(các nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn tỉnh 

phân cấp

Tiền thu sử 

dụng đất

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

Quyết định 

đầu tư

Tổng số (các 

nguồn vốn)

Trong đó:

TMĐT

Trong đó (*)
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Đăk Glei

Địa điểm thực 

hiện theo 

quyết định 

đầu tư

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Tổng số 

(các nguồn 

vốn)Ngân sách 

huyện 

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết 

định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí đến 

hết năm 2020

Trong đó:

Ngân sách 

cấp huyện

Kế hoạch vốn năm 2025Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án 

Chủ đầu tư theo 

quyết định đầu 

tư/quyết định 

giao chủ đầu tư 

Chủ đầu tư 

điều chỉnh (**)

Nhóm dự 

án (A, B, 

C)
 Vốn tỉnh 

phân cấp 

 Tiền thu sử 

dụng đất 

 Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…) 

Ghi chúTổng số 

(các nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn tỉnh 

phân cấp

Tiền thu sử 

dụng đất

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

Quyết định 

đầu tư

Tổng số (các 

nguồn vốn)

Trong đó:

TMĐT

Trong đó (*)

11
Đường GTNT từ đường Ngọc Hoàng - Măng Bút đi thôn 

Kon Tuông, xã Ngọc Linh

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã 

Ngọc Linh 
C  Xã Ngọc Linh 2025

126; 

24/1/2025
             3,200               2,000                 -             2,000           2,000           2,000 

Đã bàn giao chưa 

QTDAHT

12
Đường GTNT từ nhà A Đĩa đến nhà A Tiếp thôn Đăk Bể xã 

Mường Hoong

UBND xã Mường 

Hoong

 UBND xã 

Ngọc Linh 
C

 Xã Mường 

Hoong 
2021

253; 

22/7/2020
200               200                                    200                 -   200                            -   

13 Nước sinh hoạt thôn Cung Rang xã Ngọc Linh
UBND xã Ngọc 

Linh

 UBND xã 

Ngọc Linh 
C  Xã Ngọc Linh 2021

253; 

22/7/2020
200               200                                    200                 -   200                            -   

14

Đường giao thông từ làng Mô Po đi từ làng Tu Chiêu A, xã 

Mường Hoong và đường giao thông từ làng Lê Vân đi làng 

Tân Rát 2 xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei

BQL dự án đầu tư 

xây dựng

 UBND xã 

Ngọc Linh 
C

 Xã Mường 

Hoong, xã Ngọc 

Linh 

278; 

31/10/2016
           34,969                   119                 -                119                 -   Đã QTDAHT

II UBND xã Đăk Pék 694,342        420,879          45,795       45,795       183,088         40,890       114,796        27,403       15,334       8,030         -             7,304         

- Dự án khởi công giai đoạn 2021-2025          694,342            420,879         45,795         45,795           183,088         40,890         114,796         27,403         15,334           8,030                 -             7,304 

1 Trường THCS Đăk Pék

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  Xã Đăk Pék 2021-2023

934;22/10/2

021
             5,667                4,200               5,491           3,633              1,122              736                 -   Đã QTDAHT

2
Nhà làm việc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị xã hội

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Pék 
B  TT Đăk Glei 2024-2026

34;

18/12/2023
           53,100              53,100               1,988              579              1,409                 -   Đã QTDAHT

3
Đường giao thông Võ Thị Sáu - Lê Hữu Trác thị trấn Đăk 

Glei

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  TT Đăk Glei 2025

332;26/3/20

25
                900                    900                   900              900              900              900 

Đang thực hiện dở 

dang

4
Đường giao thông từ Trường Mầm non đi vào trụ sở UBND 

xã Đăk Pék

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  Xã Đăk Pék 2025

311; 

26/3/2025
             2,800                2,800               2,600           2,600           2,600           2,600 

Đang thực hiện dở 

dang

5 Đường giao thông đi thôn Dên Prông, xã Đăk Pék

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  Xã Đăk Pék 2025

331; 

26/3/2025
             1,500                1,500               1,500              500 1,000                   1,500              500 1,000         

Đang thực hiện dở 

dang

6 Đường vào bãi rác thôn Đăk Tung thị trấn Đăk Glei

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  TT Đăk Glei 2025

343; 

26/3/2025
             2,040                2,040               2,040           2,040           2,040           2,040 

Đang thực hiện dở 

dang

7 Trường Tiểu học và THCS Lý Tự Trọng

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  TT Đăk Glei 2025

131; 

14/02/2025
             4,990                4,990               4,990           1,990 3,000                   4,990           1,990 3,000         

Đang thực hiện dở 

dang

8 San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  TT Đăk Glei 2021-2023

344; 

14/4/2021
           21,280              21,280                 -                   -               14,170           7,000              1,400           5,770                 -   Đã QTDAHT

9
Dự án khai thác qũy đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 

huyện Đăk Glei

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Pék 
B

 Xã Đăk Pék, 

TT Đăk Glei 
2020-2023

1029; 

01/12/2021
           79,043              79,043               6,082           2,000              2,552           1,529                 -   Đã QTDAHT

10 Trường Tiểu học thị trấn Đăk Glei

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  TT Đăk Glei 2022

380;05/5/20

21
             8,000                8,000               7,803           7,300 503                            -   Đã QTDAHT

11 Nhà làm việc chính Huyện ủy

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  TT Đăk Glei 2021-2023

31; 

07/12/2020
           23,988              23,988               1,199              937 262                            -   Đã QTDAHT

12 Đường và cầu BTCT qua sông Pô Kô thị trấn Đăk Glei

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  TT Đăk Glei 2019-2020

1227,

30/10/2017
           49,940              48,117         45,795         45,795               3,063           3,063                 -   Đã QTDAHT

13
Nâng cấp cải tạo Đài truyền thanh truyền hình huyện Đăk 

Glei

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  TT Đăk Glei 2021

381; 

05/5/2021
             6,000                4,000                 -                 4,000           4,000                 -   Đã QTDAHT
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Đăk Glei

Địa điểm thực 

hiện theo 

quyết định 

đầu tư

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Tổng số 

(các nguồn 

vốn)Ngân sách 

huyện 

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết 

định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí đến 

hết năm 2020

Trong đó:

Ngân sách 

cấp huyện

Kế hoạch vốn năm 2025Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án 

Chủ đầu tư theo 

quyết định đầu 

tư/quyết định 

giao chủ đầu tư 

Chủ đầu tư 

điều chỉnh (**)

Nhóm dự 

án (A, B, 

C)
 Vốn tỉnh 

phân cấp 

 Tiền thu sử 

dụng đất 

 Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…) 

Ghi chúTổng số 

(các nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn tỉnh 

phân cấp

Tiền thu sử 

dụng đất

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

Quyết định 

đầu tư

Tổng số (các 

nguồn vốn)

Trong đó:

TMĐT

Trong đó (*)

14 Cầu treo sắt thôn Đăk Dung đi thôn Đông Sông

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  TT Đăk Glei 2023

873,

14/11/2023
                385                    385                 -                     308              308                 -   Đã QTDAHT

15 Nắn dòng suối gần nhà rông thôn Đăk Đoát xã Đăk Pék UBND xã Đăk Pék
 UBND xã Đăk 

Pék 
C  Xã Đăk Pék 2023

873,

14/11/2023
                100                    100                 -                       70                70                 -   

16
Hỗ trợ phát triển sản xuất Hợp tác xã sản xuất và thương 

mại dịch vụ cung ứng dược liệu Thuận Tài thị trấn Đăk Glei.

UBND thị trấn 

Đăk Glei

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  TT Đăk Glei 2024

1326;

01/11/2024
                200                    200                   200              200                 -   

17
Hỗ trợ phát triển sản xuất Hợp tác xã Thương mại và Dịch 

vụ Đăk Glei xã Đăk Pék
UBND xã Đăk Pék

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  Xã Đăk Pék 2024

1327;

04/11/2024
                990                    990                   990              990                 -   Chưa QTDAHT

18 Đường vào trung tâm huyện Đăk Glei (giai đoạn 1)

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  TT Đăk Glei 2021-2024

31; 

07/12/2020
           13,564              13,564             13,564                 -             13,564                 -   

19 Cổng hàng rào Trung tâm chính trị

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  Xã Đăk Pék 2020

2496; 

15/12/2020
             1,200                1,200               1,076                 -                1,076                 -   

20 Trường TH THCS Lý Tự Trọng

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  TT Đăk Glei 2025

131; 

14/02/2025
             1,500                1,500               1,441                 -                1,441                 -   Điều chỉnh 

21
Dự án: Hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất trống, đồi núi, đất 

bạc màu trên địa bàn huyện năm 2021
Phòng NN&PTNT

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  Các xã 2021-

956; 

28/10/2021
             9,840                9,840               3,240                 -             3,240                 -   

24
Dự án: Hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất trống, đồi núi, đất 

bạc màu trên địa bàn huyện năm 2021 (bổ sung)
Phòng NN&PTNT

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  Các xã 2021-

1095;21/12/

2021
             4,458                    835                   835                 -                835                 -   

25
Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất trống, đồi núi, đá 

bạc màu trên địa bàn huyện Đăk Glei năm 2022

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

huyện

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  Các xã 2021

465; 

27/9/2022
23,948          23,948                           2,059                 -   2,059                         -   

26
Khắc phục, sửa chữa tuyến đường DH.83 từ thị trấn Đăk 

Glei đi xã Đăk Nhoong
UBND xã Đăk Pek

 UBND xã Đăk 

Pék 
C

 TT Đăk Glei, 

xã Đăk Nhoong 
2021

253; 

22/7/2020
500               500                                    500                 -   500                            -   

27
Sửa chữa Cầu tràn đi sản xuất thôn Đăk Tung thị trấn Đăk 

Glei

UBND thị trấn 

Đăk Glei

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  TT Đăk Glei 2021

253; 

22/7/2020
681               681                                    681                 -   681                            -   

28
Nâng cấp, cải tạo Đài truyền thanh - truyền hình huyện Đăk 

Glei

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  TT Đăk Glei 

2021- 

2022

381; 

05/5/2021
             6,000                6,000               1,334                 -   1,334                         -   Đã QTDAHT

29 Cổng tường rào Trung tâm Chính trị huyện

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  Xã Đăk Pék 

2021- 

2022

2496; 

15/12/2020
             1,200                1,200                   100                 -   100                            -   Đã QTDAHT

30
Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND- UBND Thị trấn Đăk 

Glei

UBND thị trấn 

Đăk Glei

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  TT Đăk Glei 2024-

155; 

02/7/2024
                850                   850                 -                850                 -   

31
Sửa chữa đường giao thông nội thị từ ngã ba đường Hùng 

Vương đi trung tâm chợ thị trấn Đăk Glei
Phòng KTHT

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  TT Đăk Glei 2024-

726; 

22/7/2024
             1,700               1,700                 -             1,700                 -   

32
Sửa chữa tuyến đường Trường tiểu học Kim Đồng xã Đăk 

Pék

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  Xã Đăk Pék 2025

132-

14/2/2025
2,500                           2,500               2,444                 -   2,444                   2,444 2,444         

Đang thực hiện dở 

dang

33 Cải tạo khuôn viên trụ sở HĐND-UBND huyện
Văn phòng HĐND-

UBND

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  TT Đăk Glei 2025

129-

12/2/2025
866               866                                    860                 -   860                         860 860            Đã QTDAHT

34 Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei huyện Đăk Glei

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Pék 
B  TT Đăk Glei 2022-2025

1066; 

15/11/2021
           86,550              16,550             16,450           2,780           13,670                 -   

Đang thực hiện dở 

dang
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Đăk Glei

Địa điểm thực 

hiện theo 

quyết định 

đầu tư

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành
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(các nguồn 

vốn)Ngân sách 

huyện 

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết 

định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí đến 

hết năm 2020

Trong đó:

Ngân sách 

cấp huyện

Kế hoạch vốn năm 2025Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án 

Chủ đầu tư theo 

quyết định đầu 

tư/quyết định 

giao chủ đầu tư 

Chủ đầu tư 

điều chỉnh (**)

Nhóm dự 

án (A, B, 

C)
 Vốn tỉnh 

phân cấp 

 Tiền thu sử 

dụng đất 

 Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…) 

Ghi chúTổng số 

(các nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn tỉnh 

phân cấp

Tiền thu sử 
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Trong đó:

TMĐT

Trong đó (*)

35 Bãi xử lý rác thải huyện Đăk Glei

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Pék 
C  TT Đăk Glei 2020-

13;

18/11/2019
           15,000              15,000               7,500                 -                7,500                 -   

Đang thực hiện dở 

dang

36 Đường từ trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Pék 
B  TT Đăk Glei 2024-2026

21;

29/4/2021
         263,062              71,062             71,062                 -             71,062                 -   

Đang thực hiện dở 

dang

III UBND xã Xốp 5,000            5,000               -             -             4,954              4,954         -                -             270            270            -             -             

* Dự án khởi công giai đoạn 2021-2025              5,000                5,000                 -                   -                 4,954           4,954                    -                   -                270              270                 -                   -   

1

Trường tiểu học-THCS xã Đăk Choong (HM: Sửa chữa và 

làm mới cổng, hàng rào và sân bê tông tại điểm trường thôn 

Kon Riêng)

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Xốp C
 Xã Đăk 

Choong 
2024-2025

980; 

11/12/2023
                600                    600                   579              579                55                55 Đã QTDAHT

2

Trường mầm non xã Đăk Choong (HM: Sửa chữa 11 phòng 

học và các hạng mục phụ trợ tại các điểm trường chính, làm 

mái che tại điểm trường thôn Đăk Mi)

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Xốp C
  Xã Đăk 

Choong 
2024

981; 

11/12/2023
             1,900                1,900               1,875           1,875              215              215 Đã QTDAHT

3  Trường TH&THCS xã Xốp 

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Xốp C  Xã Xốp 2022
839; 

05/9/2021
             2,500                2,500               2,500           2,500                 -   Đã QTDAHT

IV UBND xã Đăk Plô 14,190          14,190             -             -             9,382              5,501         500               3,381         2,000         1,500         500            -             

- Dự án khởi công giai đoạn 2021-2025            14,190              14,190                 -                   -                 9,382           5,501                 500           3,381           2,000           1,500              500                 -   

1  Trường TH và THCS Đăk Nhoong

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Plô 
C

 Xã Đăk 

Nhoong 
2021

839;05/9/20

21
             1,500                1,500               1,500           1,500           1,500           1,500 Đã QTDAHT

2
Trường TH - THCS xã Đăk Plô

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Plô 
C   xã Đăk Plô 2022

839; 

05/9/2022
                910                    910                   907              907                 -   Đã QTDAHT

3 Trường TH-THCS xã Đăk Man 

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Plô 
C  Xã Đăk Man  2022

839; 

05/9/2023
             1,500                1,500               1,500           1,500                 -   Đã QTDAHT

4 Tuyến đường từ xã Đăk Nhoong đi xã Đăk Plô

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Plô 
C  xã Đăk Plô 2024

873,

14/11/2023
                850                    850                 -                     680              680                 -   Đã QTDAHT

5
Cầu BTCT lý trình: Km12+150 thuộc tuyến đường DH 83- 

Đăk Nhoong

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Plô 
C

 Xã Đăk 

Nhoong 
2023

873,

14/11/2023
                330                    330                 -                     264              264                 -   Đã QTDAHT

6 Trường Mầm non xã Đăk Plô

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Plô 
C   xã Đăk Plô 2022-2023

839;

5/9/2021
                   -                        -                   -                     650              650                 -   Đã QTDAHT

7 Trường TH THCS xã Đăk Nhoong

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Plô 
C

 Xã Đăk 

Nhoong 
2021

839;05/9/20

21
             3,400                3,400                   500                 -                   500              500              500 

Đã hoàn thành, chưa 

QT

8
Khắc phục, sửa chữa Cống qua đường D100 (Lý trình: 

Km4+200) tuyến đường ĐH.83 từ thị trấn đi Đăk Nhoong

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng

 UBND xã Đăk 

Plô 
C

 Xã Đăk 

Nhoong 
2021

253; 

22/7/2020
600               600                                    600                 -   600                            -   
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Đăk Glei
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đầu tư

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Tổng số 

(các nguồn 

vốn)Ngân sách 
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9
Khắc phục, sửa chữa đường giao thông từ Trung tâm xã Đăk 

Plô đi vào Đồn Biên phòng Sông Thanh
UBND xã ĐăkPlô

 UBND xã Đăk 

Plô 
C  Xã Đăk Plô 2021

253; 

22/7/2020
2,300            2,300                             1,300                 -   1,300                         -   

10
Khắc phục, sửa chữa đường giao thông xã Đăk Nhoong đi 

xã Đăk Plô 
UBND xã ĐăkPlô

 UBND xã Đăk 

Plô 
C

 Xã Đăk 

Nhoong 
2021

253; 

22/7/2020
500               500                                    500                 -   500                            -   

11
Sửa chữa tuyến đường  từ trung tâm xã Đăk Plô vào đồn 

Biên phòng Sông Thanh (Đồn 663)
UBND xã Đăk Plô

 UBND xã Đăk 

Plô 
C  Xã Đăk Plô 

2022- 

2023

05; 

18/01/2022
             2,300                2,300                   981                 -   981                            -   

V UBND xã Đăk Long 7,204            4,152               -             -             3,785              3,785         -                -             -             -             -             -             

- Dự án khởi công giai đoạn 2021-2025              7,204                4,152                 -                   -                 3,785           3,785                    -                   -                   -                   -                   -                   -   

1 Trường Phổ thông DTBT THCS xã Đăk Long 

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Long 
C  Xã Đăk Long 2021-2023

839; 

05/9/2021
             3,052                3,052               1,515           1,515                 -   Đã QTDAHT

2
Đường đi khu sản xuất Đăk Bong-Đăk La thôn Đăk ak, xã 

Đăk Long

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Long 
C  Xã Đăk Long 2023

873,

14/11/2023
             1,100                1,100                 -                     770              770                 -   Đã QTDAHT

3 Trường PTDTBT THCS xã Đăk Long 

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Long 
C  Xã Đăk Long 2021-2023

2497;15/12/

2020
             3,052                      -                   -                 1,500           1,500                 -   Đã QTDAHT

VI UBND xã Đăk Môn 6,160            6,160               -             -             5,757              3,600         1,994            163            1,000         1,000         -             -             

- Dự án khởi công giai đoạn 2021-2025              6,160                6,160                 -                   -                 5,757           3,600              1,994              163           1,000           1,000                 -                   -   

1 Trường Tiểu học xã Đăk Môn 

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Môn 
C  Xã Đăk Môn  2024-2025

1521;05/12/

2024
             1,000                1,000               1,000           1,000           1,000           1,000 Đã QTDAHT

2 Trường THCS xã Đăk Kroong

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Môn 
C  Xã Đăk Môn  2022-2024

1078; 

15/12/2021
                   -                        -                 2,440           2,440                 -   Đã QTDAHT

3
Hỗ trợ phát triển sản xuất Hợp tác xã nông nghiệp xã Đăk 

Kroong

UBND xã Đăk 

Kroong

 UBND xã Đăk 

Môn 
C  Xã Đăk Môn  2023-2024

985;

11/12/2023
                160                    160                   160              160                 -   

4
Đường GTNT nội thôn Nú Vai từ nhà rông ra đường HCM 

(giai đoạn 3)

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Môn 
C  Xã Đăk Môn  2021

2497; 

15/12/2021
             2,500                2,500               1,994                 -                1,994                 -   Đã QTDAHT

5
Đường GTNT nội thôn Nú Vai từ nhà rông ra đường Hồ 

Chí Minh (giai đoạn 3)

Ban QLDA - 

ĐTXD huyện Đăk 

Glei

 UBND xã Đăk 

Môn 
C

 Xã Đăk 

Kroong 

2021- 

2023

2497; 

15/12/2020
             2,500                2,500                   163                 -   163                            -   Đã QTDAHT

VII Phân cấp điều tiết cho cấp xã 3,500              3,500            2,170         2,170         

C ĐỐI ỨNG THỰC HIỆN CÁC CTMTQG               2,390              252                    -             2,138                 -                   -                   -                   -   

Phân khai tại Quyết 

định riêng của các 

CTMTQG

D VỐN CHƯA PHÂN BỔ                    -                        -                   -                   -                     100              100                    -                   -                100              100                 -                   -   
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Đăk Glei
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hiện theo 

quyết định 

đầu tư

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Tổng số 

(các nguồn 

vốn)Ngân sách 

huyện 

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết 

định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí đến 

hết năm 2020
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Trong đó (*)

1  Chưa phân bổ                   100              100              100              100 

Ghi chú (*): Chuẩn xác sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án.

              (**): Giao UBND tỉnh rà soát, giao chủ đầu tư theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

6/6


